
LỚP:Gấu                          KẾ HOẠCH TUẦN 1/4           NGÀY: 31/3-4/4/2025               

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đoán Trẻ - Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt) 

Giờ Học TD: Tung bóng về phía 

trước(t1) 

 

NBTN: Rau muống 

 

NBPB: Màu xanh(t1) 

 

HĐVĐV: Nghe âm thanh 

gáo dừa 

 

KC: Mèo thích ăn cá(t1) 

 

Chơi Góc -PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê                   -HĐVĐV: chơi xếp nhà,xe lửa  

- NBPB: màu đỏ, màu xanh                      -NBTN: Xem rau muống 

-Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..) 

Ăn, ngủ,vs -Tập thói quen uống sữa thường xuyên.              -Tập nhai cháo với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi. 

- Tập  xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.        -Tập ăn rau  trái cây( cải, rau muống,dền, dưa hấu,thanh long...) 

- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.          - Tập vứt rác vào thùng rác.                        

Sh Chiều -Trẻ biết tên và một số đặc 

điểm của rau muống 

- Trẻ nhận ra đồ dùng, đồ 

chơi của bản thân và của 

nhóm/ lớp. 

(cặp,áo,quần,dép...) 

 

- Trẻ chơi dán bướm lên 

hoa lá -đỏ 

- Trẻ nhận ra cảm xúc của 

mình và người khác: vui, 

buồn, sợ hãi, giận dỗi, ngạc 

nhiên, lo lắng. 

 

- Trẻ chơi tự do với khối gỗ 

-Biết hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát / 

bản nhạc quen thuộc(cả 

nhà thương nhau,cháu yêu 

bà, con cò bé bé...) 

- Trẻ nghe kể chuyện: mèo 

thích ăn cá 

- Nói cho cô và các bạn 

nghe được tên câu chuyện. 

 

 

- Trẻ biết thể hiện một số 

hành vi xã hội đơn giản 

qua trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột, 

cho em bé, nghe điện 

thoại…)   

 

 

 

 

 

 



LỚP: Gấu                             KẾ HOẠCH TUẦN 2/4         NGÀY: 7-11/4/2025          

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đoán Trẻ - Trẻ gần gũi, cởi mở, vui vẻ với cô và các bạn. 

Giờ Học TD: Tung bóng về phía 

trước(t2) 

NBTN: Củ cà rốt NBPB: Màu xanh(t2) HĐVĐV: Chơi với đất nặn KC: Mèo thích ăn cá(t2) 

Chơi Góc -PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê             -HĐVĐV: Chơi với nhạc cụ(phách tre) 

- NBPB: Màu đỏ, màu xanh                -N BTN: Xem tranh xe đạp 

-Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..) 

Ăn, ngủ,vs -Tập thói quen uống sữa thường xuyên.            -Tập nhai cháo với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi. 

- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.       Tập ăn rau và trái cây( cải, rau muống,dền, dưa hấu,thanh long...) 

- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.          

- Tập vứt rác vào thùng rác. 

Sh Chiều -Trẻ biết tên và một số đặc 

điểm của xe đạp 

- Trẻ nhận ra cảm xúc của 

mình và người khác: vui, 

buồn, sợ hãi, giận dỗi, 

ngạc nhiên, lo lắng. 

 

Trẻ chơi với màu xanh 

-Nghe và nhận biết âm 

thanh của một số đồ vật, 

hiện tượng gần gũi trong 

cuộc sống: tiếng gõ cửa, 

chuông điện thoại,  

 

- Trẻ chơi tự do đất nặn 

 - Cầm, bóp, gõ,đóng đồ 

vật( chơi với chút chít,gõ 

trống, đóng mở nắp.....) 

- Trẻ nghe kể chuyện: mèo 

thích ăn cá 

- Nói cho cô và các bạn nghe 

được tên câu chuyện. 

 

 

- Chơi với đất nặn 

- Chơi với phách tre 

 

 

 

 

 

 



LỚP: Gấu                                 KẾ HOẠCH TUẦN 3/4      NGÀY: 14-18/4/2025           

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đoán Trẻ - Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt) 

- Trẻ biết dạ cô khi đến lớp 

Giờ Học TD: Ném bóng về phía 

trước(t1) 

NBPB: Màu đỏ- màu 

xanh(t1) 

NBTN: Con cá (t1) HĐVĐV: Xếp xe lửa,xếp 

nhà cao tầng 

KC: Chiếc áo mới(t1) 

Chơi Góc -PASH: ,đút ăn cho búp bê                 -HĐVĐV: chơi xếp nhà,xe lửa 

- NBPB: màu đỏ, màu xanh                -NBTN: Xem tranh xe gắn máy,con cá 

-Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..) 

Ăn, ngủ,vs -Tập thói quen uống sữa thường xuyên.             -Tập nhai cháo với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi. 

- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.       -Tập ăn rau và trái cây( cải, rau muống,dền, dưa hấu,thanh long...) 

- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.         

 

Sh Chiều -Trẻ biết màu xanh  

- Trẻ thể hiện hiểu biết, 

nhu cầu (ăn uống, đi vệ 

sinh…) của bản thân bằng 

1-2 câu đơn giản, câu dài. 

- Nói cho cô và các bạn 

nghe được tên câu chuyện. 

 

- Trẻ nghe đọc thơ “ con cá 

vàng” 

- Trẻ chơi với khối gỗ 

 - Trẻ gần gũi, cởi mở, vui 

vẻ với cô và các bạn. 

.- Trẻ nghe kể chuyện: 

chiếc áo mới 

- Trẻ có thể đọc vuốt đuôi 

tiếng cuối theo cố bài thơ 

“con cá vàng 

- Chơi xếp nhà,xe lửa 

-Biết hát và vận động đơn 

giản theo một vài bài hát / 

bản nhạc quen 

thuộc(,cháu yêu bà, con 

cò bé bé...) 

 

 

 

 

 

 



LỚP: Gấu                               KẾ HOẠCH TUẦN 4/4          NGÀY: 21-25/4/2025        

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đoán Trẻ - Trẻ gần gũi, cởi mở, vui vẻ với cô và các bạn. 

- Trẻ biết làm động tác chào tạm biệt ba mẹ(bye bye) 

Giờ Học TD: Ném bóng về phía 

trước(t2) 

NBTN: Xe ô tô NBPB: Màu đỏ-màu 

xanh 

HĐVĐV: Tập chấm màu 

trên giấy 

KC: Chiếc áo mới(t2) 

Chơi Góc -PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê           -HĐVĐV: chơi chấm màu trên giấy 

-NBTN: Xem tranh xe ô tô               - NBPB: màu đỏ, màu xanh 

-Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..) 

Ăn, ngủ,vs -Tập thói quen uống sữa thường xuyên.              -Tập nhai cháo với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi. 

- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.        -Tập ăn rau và trái cây (cải, rau muống, dền, dưa hấu, thanh long...) 

- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.           

 

Sh Chiều -Trẻ biết tên và một số đặc 

điểm cơ bản của xe ô tô 

-Nghe và thực hiện các 

yêu cầu bằng lời nói(đi 

đến đây, đi rửa tay...) 

- Trẻ có thể đọc vuốt đuôi 

tiếng cuối theo cố bài thơ 

“con cá vàng” 

-Tre chơi với màu xanh 

 

- Trẻ chơi màu nước 

- Vẽ in bằng ngón và bàn 

tay.(trang trí con bướm,cái 

cây...) 

.- Trẻ nghe kể chuyện: 

chiếc áo mới 

- Nói cho cô và các bạn 

nghe được tên câu chuyện. 

 

 

- Đọc thơ “con cá vàng” 

-Biết và tránh một số hành 

động nguy hiểm (leo trèo 

lan can, chơi nghịch các 

vật sắc nhọn…) khi được 

nhắc nhở. 

 

 


